
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 161 /BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2025 
 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

      Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua thuốc và vật tư theo danh mục như sau: 

       

STT Tên thuốc Nhà sản xuất 
  Đơn 

vị 

Số lượng 

đặt 
Ghi chú 

1 Hapacol extra 565 mg Hậu Giang Viên 1.000  

2 Hapacol Blue 500mg Hậu Giang Viên 1.000  

3 Tiffy 500mg Thái Nakon Viên 1.000  

4 Decolgen ND 500mg United Pharma Viên 1.000  

5 Efferalgan Gsk  Viên 320  

6 
Katrypsin fort 8400 

(Alphachymotrypsin) 
Khánh Hòa Viên 1.000 

 

7 Mobic 7.5mg 
Boehringer 

Ingelheim 
Viên 100 

 

8 Viên Ngậm Bảo Thanh Hoa Linh Vỉ 80  

9 Strepsils cam mật ong 
Reckitt 

Benckiser  
Gói 500 

 

10 Dầu Thái đỏ 3ml Siang Pure Chai  40  

11 Carbovis Đại Y Viên 300  

12 Ybio 1g Hậu Giang Gói 240  

13 Omeptul omeprazol 20mg Gracure Viên 300  

14 Esomeprazole 40mg Stada Viên 120  

15 Phosphalugel Pharmatis Gói 208  

16 Augmentin 1g Gsk  Viên 70  

17 Klamentin  875/125mg Hậu Giang Viên 280  

18 Eugica fort Hậu Giang Viên 1.000  

19 Eugica Candy Hậu Giang Viên  1.000  

20 Oxy già 60ml Vĩnh Phúc Chai 10  



21 Povidone Iodine 10%-20ml Phapharco Chai 10  

22 Cao dán Salonpas  (Hộp 200 miếng) Hisamittsu  Hộp 20  

23 ecoship cool 20g/1 hộp 
Sheng Chun 

Tang 
Hộp 4 

 

24 Băng thun y tế 1 móc Quang Mậu Cuộn 60  

25 Hoạt huyết dưỡng não Trapharco Hộp 10  

26 Tanganil 500mg  Pierre Fabre  Viên 150  

27 Captopril 25mg Stella Viên 200  

28 Cồn 70 độ 1 lít Vĩnh Phúc Chai 60  

29 Cồn 90 độ 1 lít Vĩnh Phúc Chai 60  

30 Natri clorid 0,9% 1 lít Pharmadic Chai 120  

31 Natri clorid 0,9% 10 ml Pharmadic Chai 100  

32 Nước giặt comfort cửa trước 3.4lit Comfort Bịch 3  

33 Nước xả comfort cửa trước 3.4 lit Comfort Bịch 3  

34 Xylofar (xylometazolin 5mg) Pharmedic Chai 100  

35 Atorvastatin 10mg 
Tv.pharm 

(h/30v) 
Viên 60 

 

36 Nước Rửa Tay Lifebuoy  4kg Unilever Chai 3  

37 Máy đo huyết áp Omron 8712 Omron Cái 1  

38 Máy SpO2 Oxy 200 Microlife Cái 1  

39 Pin AA Maxell Viên 24  

40 Pin AAA Maxell Viên 24  

41 
Dung dịch rửa tay nhanh Clincare 

500ml 
Opodis Pharma  Chai 4 

 

42 Ly nhựa 120 ml Việt Nam Cái 1.000  

43 Túi nilon 25cm*35cm Việt Nam Kg 5  

44 Túi zip 25cm*35cm Việt Nam Kg 5  

45 Túi zip 6cm*8cm Việt Nam Kg 5  

46 Tăm bông (hũ tròn/100 que) Bảo Thạch Hộp 2  

 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Giao hàng tại Trường Đại học Quốc tế, khu phố 33, phường Linh Xuân, TP.HCM. 

- Yêu cầu: Các Công ty chào giá theo đúng Tên hàng hóa và nhãn hiệu yêu cầu của Trường 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 



+ Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, TP.HCM. 

+ Ngoài thư Báo giá ghi rõ nội dung: Báo giá theo Thư chào giá số 161/BG-VTTB 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 10/7/2025. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

         Trần Thị Thanh Lịch 
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